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1 BKCB12756 Nguyễn Văn Quang 24/05/1994 Bắc Giang 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6 024094011830

2 BKCB12757 Vũ Thảo Quyên 05/02/2012 Đồng Nai 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6 075312006676

3 BKCB12758 Nguyễn Thị Tố Quyên 08/03/2003 Cà Mau 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6 096303000020

4 BKCB12759 Nguyễn Ngọc Đan Quỳnh 10/05/2000 Đồng Nai 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6 075300001038

5 BKCB12760 Trần Thị Như Quỳnh 02/03/2010 Quảng Ngãi 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6 051310005034

6 BKCB12761 Lê Thành Sáng 08/02/2008 Đồng Tháp 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6 087208018115

7 BKCB12762 Nguyễn Thành Tâm 08/04/2002 Tây Ninh 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6 080202010738

8 BKCB12763 Phạm Nguyễn Duy Tân 03/11/1991 Đồng Nai 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6 075091017413

9 BKCB12764 Vũ Đại Minh Tân 26/07/2003 An Giang 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6 079203042928

10 BKCB12765 Nguyễn Hữu Thái 08/07/2005 Tiền Giang 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6 082205006374

11 BKCB12766 Lê Trung Thắng 10/04/2008 Đồng Tháp 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6 087208005205

12 BKCB12767 Nguyễn Đỗ Chiến Thắng 03/05/2001 Đắk Lắk 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6 066201008533

13 BKCB12768 Hà Thị Tuyết Thảo 17/04/1991 Thành phố Hồ Chí Minh 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6 079191010209

14 BKCB12769 Nguyễn Thị Phương Thảo 28/03/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6 079304012445

15 BKCB12770 Nguyễn Tường  Thi 27/09/2001 Quảng Ngãi 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6 062301006108

16 BKCB12771 Nguyễn Bình Hiếu Thông 13/11/2005 Cần Thơ 10h PM2-Tầng 5-Nhà C6 092205003333

17 BKCB12772 Nguyễn Thị Minh Thư 14/01/1997 Khánh Hoà 10h PM2-Tầng 5-Nhà C6 056197003453

18 BKCB12773 Đặng Ngọc Thuỳ 05/11/2010 Đồng Nai 10h PM2-Tầng 5-Nhà C6 075310019296

19 BKCB12774 Võ Thuỷ Tiên 10/04/2004 Cần Thơ 10h PM2-Tầng 5-Nhà C6 092304000227

20 BKCB12775 Phạm Trọng Tín 26/09/2003 Khánh Hoà 10h PM2-Tầng 5-Nhà C6 056203002660

21 BKCB12776 Phạm Thị Mỹ Tình 09/01/2004 Đắk Lắk 10h PM2-Tầng 5-Nhà C6 054304003109

22 BKCB12777 Trần Minh Toàn 22/05/2008 Đồng Nai 10h PM2-Tầng 5-Nhà C6 051208002345

23 BKCB12778 Nguyễn Minh Trí 08/12/1997 Lâm Đồng 10h PM2-Tầng 5-Nhà C6 068097002104

24 BKCB12779 Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh 16/04/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 10h PM2-Tầng 5-Nhà C6 079304030285

25 BKCB12780 Lê Thị Thanh Trúc 02/01/2003 Lâm Đồng 10h PM2-Tầng 5-Nhà C6 060303000500

26 BKCB12781 Trần Hoàng Thanh Trúc 04/09/2013 Đồng Nai 10h PM2-Tầng 5-Nhà C6 075313018648

27 BKCB12782 Phạm Chí Trung 29/08/2007 Thành phố Hồ Chí Minh 10h PM2-Tầng 5-Nhà C6 036207000831

28 BKCB12783 Đặng Ngọc Thanh Tú 15/02/2001 Tây Ninh 10h PM2-Tầng 5-Nhà C6 072301003585

29 BKCB12784 Lò Thị Thanh Tuệ 25/05/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 10h PM2-Tầng 5-Nhà C6 079302002190

30 BKCB12785 Phạm Thị Bạch Tuyết 27/11/1997 Đồng Nai 10h PM2-Tầng 5-Nhà C6 075197011179

31 BKCB12786 Huỳnh Nguyễn Hữu Văn 18/12/2001 Đồng Tháp 10h PM5-Tầng 5-Nhà C6 082201009677

32 BKCB12787 Nguyễn Ngọc Lam Vi 23/11/2001 Tây Ninh 10h PM5-Tầng 5-Nhà C6 072301005839

33 BKCB12788 Trần Thị Việt 26/09/1989 Nghệ An 10h PM5-Tầng 5-Nhà C6 040189019578

34 BKCB12789 Ngô Phước Vy 01/11/1997 Long An 10h PM5-Tầng 5-Nhà C6 080097005604

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN TOÁN

DANH SÁCH DỰ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

Ngày Thi: 14/12/2025 - Giờ thi: 10h

Địa điểm thi: Nhà C6 - 142 Tô Hiến Thành P14 Q10 (Cổng 3 - trường ĐH Bách khoa) - ĐT: 0902 44 91 98



ST

T
SBD HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH NƠI SINH

GIỜ 

THI
P.MÁY Số CCCD

35 BKCB12790 Nguyễn Đỗ Ngọc Vy 08/11/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 10h PM5-Tầng 5-Nhà C6 079303014136

36 BKCB12791 Nguyễn Tường Vy 24/09/2001 Đồng Tháp 10h PM5-Tầng 5-Nhà C6 087301004932
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